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STT Tên hộ gia đình, cá
nhân Địa chỉ Điện thoại Sản phẩm rượu Sản lượng rượu

sản xuất
1 Triệu Văn Khuyên Còn Riềng - Tân Đoàn 0353455925 Rượu trắng 700
2 Triệu Thị Cam Còn Riềng 0336888764 Rượu trắng 350
3 Triệu Văn Ghi Còn Riềng 0388615055 Rượu trắng 100
4 Lý Thị Nga Thống Nhất 0865581886 Rượu trắng 300
5 Nông Văn Tèo Thống Nhất 0372887775 Rượu trắng 500
6 Triệu Văn Lâm Nà Múc 036570862 Rượu trắng 100
7 Triệu Văn Tý Nà Múc 0984662063 Rượu trắng 100
8 Lương Văn Hiền Nà Múc 0377983358 Rượu trắng 100
9 Lương Văn Phong Nà Múc 0342768667 Rượu trắng 50

10 Hoàng Văn Khầu Bản Cắm 0354039793 Rượu trắng 200
11 Hoàng Văn Luân Bản Cắm 0354436696 Rượu trắng 300
12 Hoàng Văn Thà Bản Cắm 0344999217 Rượu trắng 200
13 Triệu Văn Bon Tùng Tày 0376923817 Rượu trắng 400
14 Triệu Văn Sỉu Tùng Tày 0364389995 Rượu trắng 200
15 Hoàng Thị Cộng Tùng Tày 0329441478 Rượu trắng 200
16 Triệu Văn Khoán Tùng Tày Rượu trắng 400
17 Triệu Văn Mịch Tùng Tày 033782530 Rượu trắng 200
18 Hoàng Văn Cót Tầm Danh 0888309321 Rượu trắng 200
19 Lộc Văn Dịch Tầm Danh 0374749400 Rượu trắng 150
20 Lê Thị Vân Nặm Rạt 0352096731 Rượu trắng 1000
21 Nông Văn Suối Nặm Rạt 0382536568 Rượu trắng 500
22 Vy Văn Teo Nặm Rạt 0336946882 Rượu trắng 300
23 Lý Văn Nam Nặm Rạt 0388463433 Rượu trắng 200
24 Hoàng Văn Hương Nặm Rạt 0982449703 Rượu trắng 100
25 Hoàng Văn Khơm Còn Chuông 0983267182 Rượu trắng 500
26 Lăng Văn Mán Tân Tiến 0968719291 Rượu trắng 200
27 Ngọc Văn Sét Tân Tiến 0989242914 Rượu trắng 100
28 Lương Văn Hà Tân Tiến 0383046628 Rượu trắng 100
29 Liễu Thị Thơm Khòn Cải Rượu trắng 2000
30 Nông Đình Thông Khòn Cải Rượu trắng 300
31 Nguyễn Văn Mùi Khòn Cải Rượu trắng 600
32 Nông Đình Thiệu Khòn Cải Rượu trắng 50
33 Hoàng Văn Ngô Lùng Pá - Bản Nầng 0364763594 Rượu trắng 180
34 Nguyễn Văn Sang Lùng Pá - Bản Nầng 0855674072 Rượu trắng 200
35 Hoàng Văn Tác Tồng Han 0865125736 Rượu trắng 100
36 Hoàng Văn Thắng Tồng Han 0562884999 Rượu trắng 100
37 Liễu Văn Thống Khòn Pá Rượu trắng 600
38 Hoàng Văn Xuân Tình Hồ Rượu trắng 350
39 Hoàng Văn Vang Tình Hồ Rượu trắng 150
40 Hoàng Văn Dòng Tình Hồ Rượu trắng 150
41 Hoàng Thị Khằm Tình Hồ Rượu trắng 400
42 Vi Thị sung Phai Rọ - Lùng Mán Rượu trắng 500
43 Nông Văn Toạ Phai Rọ - Lùng Mán Rượu trắng 2000
44 Phùng Văn Quắn Phai Rọ - Lùng Mán Rượu trắng 400
45 Triệu Văn Thái Phai Rọ - Lùng Mán Rượu trắng 200
46 Nông Văn Hải Phai Rọ - Lùng Mán Rượu trắng 500
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47 Nông Văn Đăng Phai Rọ - Lùng Mán 0948922657 Rượu trắng 600
48 Nông Văn Kỳ Phai Rọ - Lùng Mán 0366176977 Rượu trắng 600
49 Nông Văn Huy Phai Rọ - Lùng Mán Rượu trắng 700
50 Nông Thị Thuý Phai Rọ - Lùng Mán Rượu trắng 700
51 Nông Văn Tấn Sài Hồ Rượu trắng 200
52 Hoàng Văn Thìn Sài Hồ Rượu trắng 250
53 Vi Văn Giang Sài Hồ Rượu trắng 250
54 Lành Thị Thao Sài Hồ Rượu trắng 300
55 Lành Thị An Sài Hồ Rượu trắng 300
56 Hoàng Văn Thành Sài Hồ Rượu trắng 300
57 Lành Văn Quan Sài Hồ Rượu trắng 250
58 Lương Văn Đại Sài Hồ Rượu trắng 300
59 Triệu Thị Thân Sài Hồ Rượu trắng 250
60 Vi Văn Chò Sài Hồ Rượu trắng 300
61 Lành Văn Hiêm Đoàn Kết 0979962099 Rượu trắng 150
62 Nông Văn Can Đoàn Kết 0943455264 Rượu trắng 100
63 Triệu Văn Hoá Đoàn Kết 0356443692 Rượu trắng 150
64 Lành Văn Thiệp Đoàn Kết 0352353464 Rượu trắng 500
65 Nông Văn Biên Đoàn Kết 0385209823 Rượu trắng 500
66 Lành Văn Tài Đoàn Kết 0368464510 Rượu trắng 300
67 Lê Thị Phượng Ba Xã Rượu trắng 260
68 Hoàng Thị Phương Ba Xã Rượu trắng 240
69 Lường Văn Huy Ba Xã 0846846864 Rượu trắng 2000
70 Nông Thuý Mạnh Ba Xã Rượu trắng 200
71 Lương Chí Đức Ba Xã Rượu trắng 240
72 Phạm Văn Dũng Ba Xã Rượu trắng 300
73 Vi Văn Bé Ba Xã Rượu trắng 300
74 Vi Văn Hưởng Ba Xã Rượu trắng 300

 Cộng 27370
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Nguyên liệu
chính Phạm vi sử dụng

Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình  
Gạo - Ngô Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo - Ngô Phụ vụ gia đình
Gạo - Ngô Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Tặng
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
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Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Phụ vụ gia đình
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
Gạo Bán lẻ
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